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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Bazơ
	- Nêu/nhận ra/chỉ ra được: 

+ Tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); 
	- Nhận dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 bằng phương pháp hóa học. 

- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím)
	 
	
	

	Số câu 
	1
	2
	
	
	3

	Số điểm 
	0,5
	1.0
	
	
	1,5

	2. Muối và phân bón hoá học
	- Nêu/nhận ra/chỉ ra được: 

+ Tính chất hoá học của muối: tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, nhiều muối bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao. 

+ Tính khối lượng muối theo đlbtkl
	- Xác định khối lượng muối thu đc
	- Tính được hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng trong lượng phân bón cụ thể. 

- Xác định khả năng phản ứng của các chất.
	- Giải thích một số hiện tượng thực tế dựa vào tính chất hóa học của muối.


	

	Số câu 
	3
	1
	2
	1
	7

	Số điểm 
	1.5
	0,5
	1,0
	0,5
	3,5

	3. Mối quan hệ các loại hợp chất vô cơ.
	
	
	- Viết PTPƯ xảy ra
- Giải bài tập tính theo PTPƯ
	
	

	Số câu 
	
	
	2
	
	2

	Số điểm 
	
	
	5,0
	
	5,0

	Tổng số câu 
	4
	3
	4
	1
	12

	Tổng số điểm 
	2,0
	1,5
	6,0
	0,5
	10


II. ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1: Quỳ tím chuyển xanh khi nhúng vào dung dịch
A. HCl.





B. NaCl.
C. NaOH.





D. CuSO4.
Câu 2: Muối nào dưới đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa màu xanh

A. BaCl2.





B. AlCl3.
C. ZnSO4.





D. CuSO4.
Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn 100kg CaCO3, thu được 44kg CO2 và ... 
A. 56 kg Ca.                                                 B. 56 kg CaO.
C. 65 kg Ca.                                                 D. 65 kg CaO.

Câu 4: Chất làm giấy quỳ tím ẩm hóa xanh là 
A. CaO.





B. N2O.
C. CO
.





D. SO3.

Câu 5: Để phân biệt NaOH và Ca(OH)2  dùng chất nào dưới đây?

A. CO2.





B. CaO.
C. HCl.





D. BaO.
Câu 6: Lấy 5,6 gam  Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thì khối lượng muối (gam) thu được là: 
A. 15,2 gam. 


 
 

  B. 152 gam. 
C. 400 gam. 


 


            D. 40 gam. 

Câu 7: Các cặp chất sau đây, cặp nào tác dụng được với nhau:

A. FeSO4 và NaOH;                  B. Zn(NO3)2 và MgCl2
C. Cu(OH)2 và CaCl2;              D. HCl và BaSO4
Câu 8: Trong các phân bón sau loại có lượng đạm cao nhất là: 

A. KNO3.                                                     B. NH4NO3
.

C. (NH4)2CO3.                                              D. (NH2)2CO.
Câu 9: Cho các phản ứng sau: 

1. KCl       +   Na2CO3    (
2. CaCO3    +   NaCl         (​

3. NaOH   +   HCl           (​

4. NaOH   +   CuCl2        (​

 Các phản ứng không xảy ra là:

A. 1 và 2.                         B. 2 và 3.              C. 3 và 4.                          D. 2 và 4.

Câu 10: Vì sao bôi  vôi vào chỗ ong, kiến đốt sẽ đỡ đau?
A. Vôi có tính bazơ nên trung hòa axit.
B. Vôi có tính axit.
C. Vôi chứa thành phần giảm đau.
D. Bôi vôi vào mát nên đỡ đau hơn.

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 ĐIỂM

Câu 11: 2 điểm
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, ghi điều kiện (nếu có):

CuSO4 
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Cu(OH)2
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CuO 
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CuCl2 
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Cu(OH)2
Câu 12: 3 điểm
Hòa tan 15,5g Na2O vào nước tạo thành 0,5lít dung dịch.

a. Viết PTPƯ xảy ra

b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được

 (Cho O = 16; Na = 23; H = 1)

III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 đến câu 10
	Câu 1-C;  Câu 2-D;  Câu 3-B; Câu 4-A;  Câu 5- A; Câu 6- A;  Câu 7-A;  Câu 8-D;  Câu 9-A; Câu 10-A
	Mỗi câu đúng

0,5đ

	Câu 11


	1. CuSO4 + NaOH 
            Na2SO4 + Cu(OH)2 

2. Cu(OH)2 
CuO + H2O

3. CuO + HCl 
CuCl2 + H2O

4. CuCl2 + NaOH 
            Cu(OH)2 + NaCl
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 12


	a. PTHH: Na2O + H2O 
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2NaOH

b. Nồng độ mol/l của NaOH:
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	1đ

0,5
0,5đ

1,0đ
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